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PHẦN 1:

 HIỆN TRẠNG CÁC CHỢ, SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH

BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. HIỆN TRẠNG CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 
Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 09 đơn vị hành chính, gồm: 01 thành phố, 02 thị xã, 6 huyện với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường,               6 thị trấn và 71 xã, tổng diện tích toàn tỉnh là 4.041,6 km2, dân số trung bình sơ bộ của tỉnh năm 2021 là 1.181.907 người, tăng 0,3% so với năm 2020 (tăng 3.578 người). Tây Ninh có Khu du lịch núi Bà Đen đạt tiêu chuẩn khu du lịch cấp quốc gia, trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực và quốc gia, là tâm điểm dẫn dắt, kết nối lan tỏa du lịch địa phương và khu vực Đông Nam bộ; Tòa thánh Tây Ninh; Ma Thiên Lãnh; hồ Dầu Tiếng; Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam,… đưa Tây Ninh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, phấn đấu đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của              địa phương.

Do đó, để đáp ứng nhu cầu mua sắm trong sinh hoạt hàng ngày của người dân và góp phần phục vụ phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 108 chợ đang hoạt động (bao gồm 08 chợ hạng 2 và 100 chợ hạng 3). Tất cả các chợ được phân hạng theo tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, trong đó có chợ thành thị và chợ nông thôn được chia làm ba hạng chợ: chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3.

II. SỰ CẦN THIẾT
Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Tại điểm i khoản 4 Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP) quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, hiện nay việc thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo nhiều hình thức khác nhau tùy cách quản lý và nguồn vốn đầu tư nên chưa đồng nhất gây rất nhiều khó khăn trong việc quản lý nhà nước đối với các cơ quan chức năng. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Quyết định ban hành sẽ là căn cứ cho việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.
III. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
- Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chỉnh phủ về phát triển và quản lý chợ;



- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; 

- Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;


- Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
- Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ 

- Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chợ;
- Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

- Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của một số điều của Luật Giá;
- Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT- BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của một số điều của Luật Giá.
IV. PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH VÀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính, Sở Công Thương tham khảo mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ở các tỉnh lân cận để định giá mức thu các chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau: 
1. Chợ do Nhà nước đầu tư (vốn ngân sách nhà nước)

	S TT
	Hạng mục chợ
	Đơn vị tính
	Bình Thuận
	Ninh Thuận
	Long An
	Bà Rịa-Vũng Tàu

	I
	Đối với điểm kinh doanh là Kiôt

	1
	Chợ trên địa bàn thành phố, thị xã
	đồng/m2/tháng
	71.000-171.000
	100.000-130.000
	
	80.000-120.000

	2
	Chợ trên địa bàn các huyện
	đồng/m2/tháng
	62.000-122.000
	90.000-100.000
	
	60.000-80.000

	II
	Đối với điểm kinh doanh là quầy, sạp

	1
	Chợ trên địa bàn thành phố, thị xã
	đồng/m2/tháng
	47.000-147.000
	70.000-
90.000
	45.000-120.000
	55.000-
120.000

	2
	Chợ trên địa bàn các huyện
	đồng/m2/tháng
	38.000-122.000
	60.000-
65.000
	45.000-75.000
	30.000-98.000

	III
	Đối với điểm kinh doanh không cố định

	1
	Chợ trên địa bàn thành phố, thị xã
	đồng/điểm m2/ngày
	2.000-5.000
	5.000-7.000
	2.500
	7.000-9.000

	2
	Chợ trên địa bàn các huyện
	đồng/điểm m2/ ngày
	4.000-8.000
	5.000-7.000
	1.500-2.000
	5.000-7.000

	Riêng địa bàn tỉnh Ninh Thuận đối với điểm kinh doanh không cố định được tính đơn vị là đồng/điểm/3m2/ngày; tỉnh Long An đối với điểm kinh doanh không cố định được tính đơn vị là chỗ/lượt/ngày.

2. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
S TT

Hạng mục chợ

Đơn vị tính
Bình Thuận

Ninh Thuận

Long An

Vũng Tàu

I

Đối với điểm kinh doanh là Kiôt
1

Chợ trên địa bàn thành phố, thị xã

đồng/m2/ tháng

224.000-649.000

180.000-260.000

160.000-240.000

2

Chợ trên địa bàn các huyện

đồng/m2/ tháng

189.000-581.000

160.000-220.000

120.000-160.000

II

Đối với điểm kinh doanh là quầy, sạp
1

Chợ trên địa bàn thành phố, thị xã
đồng/m2/ tháng

200.000-625.000

160.000-

180.000

90.000-240.000

110.000-

240.000

2

Chợ trên địa bàn các huyện
đồng/m2/tháng
196.000-505.000
120.000-130.000
90.000-150.000
60.00-196.000
III
Đối với điểm kinh doanh không cố định
1

Chợ trên địa bàn thành phố, thị xã

đồng/điểm m2/ngày

4.000-10.000

10.000-14.000

5.000

14.000-18.000

2

Chợ trên địa bàn các huyện

đồng/điểm m2/ ngày

4.000-6.000

10.000-14.000

3.000-4.000

10.000-14.000

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận  áp dụng mức giá cao hơn nhưng không quá 02 lần mức giá quy định chợ do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Riêng tỉnh Bình Thuận mức giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với điểm kinh doanh Ki ốt, quần sạp cao từ  3,4-4,25 lần mức giá quy định chợ do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; điểm kinh doanh không cố định mức giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách cao gấp 2 lần so mức giá quy định chợ do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Riêng địa bàn tỉnh Ninh Thuận đối với điểm kinh doanh không cố định được tính đơn vị là đồng/điểm/3m2/ngày; tỉnh Long An đối với điểm kinh doanh không cố định được tính đơn vị là chỗ/lượt/ngày.


V. PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ
Sở Công Thương tổng hợp xây dựng Phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ dựa trên giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ của các tỉnh lân cận về phương pháp so sánh như sau:
- Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  1. Đề xuất mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
- Mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là mức thu giá cụ thể theo hạng chợ (đã có thuế giá trị gia tăng) và không bao gồm tiền điện, nước của tiểu thương sử dụng cho mục đích kinh doanh.

 - Mức giá thu dịch vụ điểm kinh doanh cố định tại chợ được tính là đồng/m2/tháng và mức giá thu dịch vụ điểm kinh doanh không cố định tại chợ được tính là đồng/m2/ngày.
Dựa vào cac mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của 04 tỉnh nêu trên, Sở Công Thương đề xuất mức thu được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại các chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau: 
1.1. Giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Tây Ninh
	STT
	Hạng chợ
	Điểm kinh doanh
	Giá dịch vụ

	1
	Chợ hạng 1
	Cố định
	Ki ốt
	170.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	145.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	5.000

	2
	Chợ hạng 2
	Cố định
	Ki ốt
	120.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	95.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	4.000

	3
	Chợ hạng 3
	Cố định
	Ki ốt
	95.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	70.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	3.000



1.2. Giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị xã 
	STT
	Hạng chợ
	Điểm kinh doanh
	Giá dịch vụ

	1
	Chợ hạng 1
	Cố định
	Ki ốt
	150.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	130.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	5.000

	2
	Chợ hạng 2
	Cố định
	Ki ốt
	110.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	85.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	4.000

	3
	Chợ hạng 3
	Cố định
	Ki ốt
	70.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	45.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	2.000


1.3. Giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn các huyện 

	STT
	Hạng chợ
	Điểm kinh doanh
	Giá dịch vụ

	1
	Chợ hạng 1
	Cố định
	Ki ốt
	120.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	95.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	4.000

	2
	Chợ hạng 2
	Cố định
	Ki ốt
	90.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	65.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	3.000

	3
	Chợ hạng 3
	Cố định
	Ki ốt
	60.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	35.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	2.000


  2. Đề xuất mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 
- Mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là mức thu giá cụ thể theo hạng chợ (đã có thuế giá trị gia tăng), không quá 2 lần giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và không bao gồm tiền điện, nước của tiểu thương sử dụng cho mục đích kinh doanh.

 - Mức giá thu dịch vụ điểm kinh doanh cố định tại chợ được tính là đồng/m2/tháng và mức giá thu dịch vụ điểm kinh doanh không cố định tại chợ được tính là đồng/m2/ngày.

2.1. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Tây Ninh
	STT
	Hạng chợ
	Điểm kinh doanh
	Giá dịch vụ

	1
	Chợ hạng 1
	Cố định
	Ki ốt
	340.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	290.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	8.000

	2
	Chợ hạng 2
	Cố định
	Ki ốt
	240.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	190.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	6.000

	3
	Chợ hạng 3
	Cố định
	Ki ốt
	190.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	140.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	4.000



2.2. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị xã 
	STT
	Hạng chợ
	Điểm kinh doanh
	Giá dịch vụ

	1
	Chợ hạng 1
	Cố định
	Ki ốt
	300.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	260.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	10.000

	2
	Chợ hạng 2
	Cố định
	Ki ốt
	220.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	170.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	8.000

	3
	Chợ hạng 3
	Cố định
	Ki ốt
	140.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	90.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	4.000


2.3. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn các huyện 
	STT
	Hạng chợ
	Điểm kinh doanh
	Giá dịch vụ

	1
	Chợ hạng 1
	Cố định
	Ki ốt
	240.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	196.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	8.000

	2
	Chợ hạng 2
	Cố định
	Ki ốt
	170.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	130.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	6.000

	3
	Chợ hạng 3
	Cố định
	Ki ốt
	220.000

	
	
	
	Quầy, sạp
	190.000

	
	
	Không cố định (đồng/m2/ngày)
	4.000



Trên đây là nội dung phương án xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.
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